
TT MSSV Họ lót Tên Ngày sinh GT Ngành Cơ sở Bổ sung

1 121058253 Nguyễn Thị Kim Duyên 28/08/1994 Nữ DD CS1 Bằng THPT

2 141061004 Huỳnh Thị Diểm My 01/01/1995 Nữ DD CS1 Bằng THPT

3 141060724 Hồ Bá Ngọc 06/02/1988 Nam DD CS1 Bằng THPT

4 141071020 Vũ Thị Hồng Nhung 05/02/1995 Nữ DD CS1 Bằng THPT

5 141061134 Nguyễn Vũ Ngọc Thảo 24/09/1993 Nữ DD CS2 Bằng THPT

6 141060746 Nguyễn Phương Thùy 24/10/1981 Nữ DD CS2 Bằng THPT

7 141061079 Phạm Thị Thùy Trân 05/11/1994 Nữ DD CS1 Bằng THPT

8 141069939 Bùi Thị Tường Vy 15/12/1996 Nữ DD CS1 Bằng THPT

9 141051331 Nguyễn Thị Ánh 02/03/1996 Nữ DS CS1 Bằng THPT

10 141051333 Hồ Thị Bích 19/02/1996 Nữ DS CS1 Bằng THPT

11 141051343 Nguyễn Thị Thu Diệp 20/06/1996 Nữ DS CS1 Bằng THPT

12 131052001 Vũ Thị Kim Dung 26/01/1994 Nữ DS CS2 Bằng THPT

13 141050969 Phạm Thị Huy 28/08/1995 Nữ DS CS1 Bằng THPT

14 141059308 Nguyễn Thị Ngọc Linh 08/01/1982 Nữ DS CS1 Bằng THPT

15 131062294 Nguyễn Đào Phương 13/10/1990 Nam DS CS1 Bằng THPT

16 143059277 Hoàng Kim Sinh 21/08/1996 Nữ DS CS3 Bằng THPT

17 141050329 Nguyễn Đình Thạnh 12/10/1990 Nam DS CS2 Bằng THPT

18 141051623 Mai Thị Thu Thảo 28/08/1995 Nữ DS CS3 Bằng THPT

19 141051135 Phan Thanh Thảo 05/09/1996 Nữ DS CS2 Bằng THPT

20 141051065 Trần Thị Quỳnh Thương 24/09/1995 Nữ DS CS1 Bằng THPT

21 141051633 Ngô Thị Ánh Tuyết 15/07/1995 Nữ DS CS1 Bằng THPT

22 245243956 Thạch Thị Ánh Tuyết 08/09/1995 Nữ DS CS1 Bằng TCCN

23 141059295 Hoàng Quốc Việt 05/05/1995 Nam DS CS1 Bằng THPT

24 131100515 Trần Thị Nga 04/06/1994 Nữ KT CS1 Bằng THPT

25 141040797 Đặng Anh Thư 20/07/1996 Nữ NHKS CS2 Bằng THPT

26 141040902 Hà Thị Minh Thư 03/06/1996 Nữ NHKS CS2 Bằng THPT

27 141181230 Hà Thanh Hằng 18/07/1995 Nữ SPMN CS3 Bằng THPT

28 141180983 Nguyễn Thị Thủy Liên 20/10/1996 Nữ SPMN CS1 Bằng THPT

29 131072528 Nguyễn Trần Song Ni 26/09/1995 Nữ SPMN CS1 Bằng THPT

30 141181613 Mai Thu Phương 11/11/1996 Nữ SPMN CS3 Bằng THPT

31 141181777 Thạch Kim Sen 30/06/1995 Nữ SPMN CS1 Bằng THPT

32 143188500 Ngô Thị Thu Thảo 10/03/1996 Nữ SPMN CS3 Bằng THPT

33 141181055 Nguyễn Nguyên Thảo 22/04/1995 Nữ SPMN CS1 Bằng THPT

34 141181629 Nguyễn Thị Thảo Trân 10/04/1996 Nữ SPMN CS3 Bằng THPT

35 141181259 Từ Thị Hồng Trang 18/04/1996 Nữ SPMN CS3 Bằng THPT

36 141180841 Thạch Thị Bích Tuyền 28/02/1994 Nữ SPMN CS3 Bằng THPT
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37 121199357 Trần Thị Thanh Tuyền 07/07/1993 Nữ SPMN CS1 Bằng THPT

38 131181983 Ngô Nữ Hoàng Vy 11/08/1995 Nữ SPMN CS2 Bằng THPT

39 143188771 Phạm Nguyễn Thảo Vy 13/06/1996 Nữ SPMN CS3 Bằng THPT

40 141191568 Đinh Khả Ân 16/04/1996 Nữ SPTH CS3 Bằng THPT

41 141191571 Trần Thị Ngọc Ánh 01/04/1995 Nữ SPTH CS3 Bằng THPT

42 141191226 Đỗ Thị Thùy Dung 15/03/1994 Nữ SPTH CS3 Bằng THPT

43 143191789 Nguyễn Thị Hoài 05/11/1995 Nữ SPTH CS3 Bằng THPT

44 141191001 Phạm Nguyễn Lệ My 13/01/1996 Nữ SPTH CS1 Bằng THPT

45 141181405 Trần Thị Hồng Ngọc 01/09/1996 Nữ SPTH CS1 Bằng THPT

46 141191620 Huỳnh Văn Thanh 16/01/1996 Nam SPTH CS3 Bằng THPT

47 141191799 Bá Toàn 10/01/1994 Nam SPTH CS1 Bằng THPT

48 141190672 Đặng Vũ Phương Uyên 07/12/1996 Nữ SPTH CS1 Bằng THPT

49 141081593 Tô Minh Khoa 22/10/1988 Nam TH CS1 Bằng THPT

50 142077731 Nguyễn Sỹ Hoài An 13/10/1977 Nam YS CS2 Bằng THPT

51 141071118 Phan Văn An 28/08/1995 Nam YS CS2 Bằng THPT

52 141071326 Bùi Thị Lan Anh 05/06/1996 Nữ YS CS1 Bằng THPT

53 141071334 Triệu Văn Bốn 23/08/1991 Nam YS CS1 Bằng THPT

54 141061648 Y Chăi 05/01/1995 Nữ YS CS2 Bằng THPT

55 141071650 Dương Tấn Châu 28/01/1996 Nam YS CS1 Bằng THPT

56 141061225 Châu Tuấn Đạt 28/01/1996 Nam YS CS3 Bằng THPT

57 121058098 Dương Hồng Đức 22/03/1994 Nam YS CS2 Bằng THPT

58 143078059 Bùi Thị Kim Dung 01/12/1996 Nữ YS CS3 Bằng THPT

59 131071506 Lê Gia Duy 15/06/1995 Nam YS CS1 Bằng THPT

60 141071349 Trần Thụy Mỹ Duyên 06/01/1996 Nữ YS CS1 Bằng THPT

61 141071124 Phan Thị Hằng 05/02/1996 Nữ YS CS2 Bằng THPT

62 141070956 Nguyễn Quang Hiền 24/04/1996 Nam YS CS1 Bằng THPT

63 142077738 CiLK' Linh 01/03/1996 Nữ YS CS2 Bằng THPT

64 141050779 Điểu Linh 03/06/1996 Nam YS CS2 Bằng THPT

65 141041002 Đinh Thị Trà My 09/10/1995 Nữ YS CS1 Bằng THPT

66 141071396 Đỗ Thị Thùy My 20/03/1996 Nữ YS CS1 Bằng THPT

67 141077743 Trà Thị My 24/10/1996 Nữ YS CS1 Bằng THPT

68 143069948 Đinh Thị Ngọc Kim Ngân 23/03/1995 Nữ YS CS3 Bằng THPT

69 141060352 Đỗ Thị Ngọc 05/12/1989 Nữ YS CS3 Bằng THPT

70 141051553 Lê Thị Kim Ngọc 13/04/1996 Nữ YS CS1 Bằng THPT

71 141071243 Nguyễn Thị Kim Ngọc 13/05/1995 Nữ YS CS3 Bằng THPT

72 141050896 Nguyễn Thị Kim Ngọc 10/05/1996 Nữ YS CS2 Bằng THPT

73 141070185 Lê Hoàng Phúc 11/07/1995 Nam YS CS2 Bằng THPT

74 141071315 Hoàng Thị Bích Phương 06/10/1995 Nữ YS CS1 Bằng THPT

75 141071614 Châu Phú Quí 13/07/1996 Nam YS CS3 Bằng THPT

76 143079273 Đoàn Văn Sơn 10/03/1995 Nam YS CS3 Bằng THPT

77 141050791 Điểu Văn Sỹ 17/11/1994 Nam YS CS2 Bằng THPT



78 141071246 Nguyễn Đình Tâm 24/02/1996 Nam YS CS3 Bằng THPT

79 143078064 Hồ Ngọc Thanh Tân 31/08/1994 Nam YS CS3 Bằng THPT

80 141071621 Nguyễn Thị Thảo 11/07/1996 Nữ YS CS3 Bằng THPT

81 141070903 Nguyễn Thị Anh Thư 28/01/1996 Nữ YS CS2 Bằng THPT

82 121050198 Lê Minh Tiến 20/03/1991 Nam YS CS2 Bằng THPT

83 141071628 Nguyễn Thị Tuyết Trâm 07/05/1990 Nữ YS CS3 Khai sinh

84 141070749 Tống Phạm Quỳnh Trâm 21/09/1995 Nữ YS CS2 Bằng THPT

85 131071953 Nguyễn Tấn Trí 12/06/1994 Nam YS CS1 Bằng THPT

86 141070869 Trương Hoàng Thanh Trúc 07/03/1994 Nữ YS CS2 Bằng THPT

87 141071093 Nguyễn Thanh Trung 11/03/1996 Nam YS CS3 Bằng THPT

88 141071631 Mang Túng 28/02/1991 Nam YS CS3 Bằng THPT

89 142078038 Lê Kim Uyên 10/02/1996 Nữ YS CS2 Bằng THPT

90 141071478 Nguyễn Thị Ái Vân 22/06/1996 Nữ YS CS1 Bằng THPT

91 141071284 Triệu Văn Việt 28/11/1996 Nam YS CS2 Bằng THPT

92 141071812 Phạm Đăng Trí Bảo 28/10/1996 Nam YSCT CS1 Bằng THPT

93 141070565 Phạm Văn Bình 19/05/1996 Nam YSCT CS1 Bằng THPT

94 141070958 Đỗ Hữu Trung Hiếu 14/11/1994 Nam YSCT CS1 Bằng THPT

95 141070639 Lý Thị Nga 22/01/1973 Nữ YSCT CS1 Bằng THPT

96 141070605 Lê Chí Tuyến 08/08/1996 Nam YSCT CS1 Bằng THPT
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